
TBHT ĐRL Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng

A B C D E 1 2 3 4 5 6=(3+4+5) G

1 DTS235D140219034 Tạ Quang Vinh Địa Lý Địa lý K58 27,50 1.176.000 1.176.000

2 DTS235D140219022 Đỗ Thị Kim Nga Địa Lý Địa lý K58 27,25 1.176.000 1.176.000

3 DTS235D140249060 Hoàng Thị Phương Thảo Địa Lý Lịch sử - Địa lý K58 27,00 1.176.000 1.176.000

4 DTS235D140249050 Đinh Tuyết Nhi Địa Lý Lịch sử - Địa lý K58 26,75 1.078.000 1.078.000

5 DTS235D140249001 Đào Phương Anh Địa Lý Lịch sử - Địa lý K58 26,75 1.078.000 1.078.000

6 DTS235D140249037 Nguyễn Hồng Kiều Địa Lý Lịch sử - Địa lý K58 26,50 1.078.000 1.078.000

7 DTS235D140219015 Vũ Thị Ngọc Lan Địa Lý Địa lý K58 26,50 1.078.000 1.078.000

8 DTS235D140205017 Nguyễn Thị Sinh GDCT GD Chính trị K58 27,25 1.176.000 1.176.000

9 DTS235D140201174 Hoàng Thanh Thủy GDMN GDMN K58C 27,75 1.176.000 1.176.000

10 DTS235D140201179 Nguyễn Kiều Trang GDMN GDMN K58B 27,75 1.176.000 1.176.000

11 DTS235D140201137 Lò Thị Oanh GDMN GDMN K58B 27,75 1.176.000 1.176.000

12 DTS235D140201121 Lê Thị Hồng Ngát GDMN GDMN K58A 27,75 1.176.000 1.176.000

13 DTS235D140201015 Xa Huyền Châm GDMN GDMN K58C 27,25 1.176.000 1.176.000

14 DTS235D140201083 Nguyễn Phương Lan GDMN GDMN K58B 27,25 1.176.000 1.176.000

15 DTS235D140201196 Trần Hà Vi GDMN GDMN K58A 27,25 1.176.000 1.176.000

16 DTS235D140201142 Nông Thị Thu Phương GDMN GDMN K58A 27,25 1.176.000 1.176.000

17 DTS235D140201112 Giàng Thị My GDMN GDMN K58A 27,25 1.176.000 1.176.000

18 DTS235D140201001 Nguyễn Thị Vân Anh GDMN GDMN K58A 27,25 1.176.000 1.176.000

19 DTS235D140202154 Hoàng Thị Yến Nhi GDTH GDTH K58C 26,40 1.078.000 1.078.000

20 DTS235D140202128 Nguyễn Mai Linh GDTH GDTH K58 CLC 26,30 1.078.000 1.078.000

21 DTS235D140202201 Nguyễn Thị Thu Trang GDTH GDTH K58B 26,25 1.078.000 1.078.000

22 DTS235D140202060 Trần Thị Hà GDTH GDTH K58B 26,10 1.078.000 1.078.000

23 DTS235D140202059 Nguyễn Ngân Hà GDTH GDTH K58 CLC 26,10 1.078.000 1.078.000

24 DTS235D140202057 Phạm Thu Hà GDTH GDTH K58B 25,90 1.078.000 1.078.000

25 DTS235D140202005 Nguyễn Thị Vân Anh GDTH GDTH K58B 25,80 1.078.000 1.078.000

26 DTS235D140202024 Vũ Thị Lan Anh GDTH GDTH K58C 25,65 1.078.000 1.078.000

27 DTS235D140202165 Lỗ Ngọc Phương GDTH GDTH K58 CLC 25,65 1.078.000 1.078.000

28 DTS235D140202095 Đỗ Thu Hường GDTH GDTH K58B 25,65 1.078.000 1.078.000

29 DTS235D140202185 Nguyễn Thị Thanh Thảo GDTH GDTH K58C 25,60 1.078.000 1.078.000

30 DTS235D140202161 Đỗ Thị Oanh GDTH GDTH K58A 25,55 1.078.000 1.078.000
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31 DTS235D140202080 Bùi Mai Hiền GDTH GDTH K58A 25,55 1.078.000 1.078.000

32 DTS235D140202137 Nguyễn Thị Ngọc Minh GDTH GDTH K58C 25,55 1.078.000 1.078.000

33 DTS235D140202038 Dương Linh Đan GDTH GDTH K58 CLC 25,50 1.078.000 1.078.000

34 DTS235D140212001 Phạm Châu Anh Hóa Học Hóa học K58 26,45 1.078.000 1.078.000

35 DTS235D140212004 Phan Khắc Minh Đức Hóa Học Hóa học K58 25,40 1.078.000 1.078.000

36 DTS235D140218008 Dương Văn Hào Lịch Sử Lịch sử K58 29,00 1.176.000 1.176.000

37 DTS235D140231024 Nguyễn Tùng Dương Ngoại ngữ Tiếng Anh K58B 27,50 1.176.000 1.176.000

38 DTS235D140231085 Nguyễn Thùy Trang Ngoại ngữ Tiếng Anh K58B 27,15 1.176.000 1.176.000

39 DTS235D140231078 Lê Phương Thảo Ngoại ngữ Tiếng Anh K58A 27,10 1.176.000 1.176.000

40 DTS235D140231008 Mai Ngọc Anh Ngoại ngữ Tiếng Anh K58B 26,60 1.078.000 1.078.000

41 DTS235D140231060 Nguyễn Hanh Mạnh Ngoại ngữ Tiếng Anh K58A 26,45 1.078.000 1.078.000

42 DTS235D140231031 Phạm Ngọc Hà Ngoại ngữ Tiếng Anh K58A 26,35 1.078.000 1.078.000

43 DTS235D140217069 Nguyễn Thị Thùy Ngữ Văn Ngữ văn K58B 27,25 1.176.000 1.176.000

44 DTS235D140217068 Nông Thị Kim Thúy Ngữ Văn Ngữ văn K58A 27,00 1.176.000 1.176.000

45 DTS235D140217036 Nguyễn Thị Thanh Loan Ngữ Văn Ngữ văn K58B 27,00 1.176.000 1.176.000

46 DTS235D140217032 Nguyễn Bùi Ngọc Khánh Ngữ Văn Ngữ văn K58B 27,00 1.176.000 1.176.000

47 DTS235D140217025 Hoàng Thị Hoa Ngữ Văn Ngữ văn K58A 27,00 1.176.000 1.176.000

48 DTS235D140217005 Vũ Quỳnh Chi Ngữ Văn Ngữ văn K58A 27,00 1.176.000 1.176.000

49 DTS235D140213011 Nguyễn Thị Hiền Sinh học Sinh học K58 24,40 1.078.000 1.078.000

50 DTS235D140247036 Vũ Nguyễn Hồng Ngọc Sinh học Khoa học tự nhiên K58 24,40 1.078.000 1.078.000

51 DTS235D140247025 Nguyễn Duy Khánh Sinh học Khoa học tự nhiên K58 24,40 1.078.000 1.078.000

52 DTS235D140247026 Bùi Thị Liên Sinh học Khoa học tự nhiên K58 24,30 1.078.000 1.078.000

53 DTS235D140247017 Vũ Việt Hòa Sinh học Khoa học tự nhiên K58 24,25 1.078.000 1.078.000

54 DTS235D310403017 Triệu Thị Huệ Tâm lý GD Tâm lý học K58 26,25 1.078.000 1.078.000

55 DTS235D310403030 Vũ Thị Thu Phương Tâm lý GD Tâm lý học K58 26,05 1.078.000 1.078.000

56 DTS235D310403041 Nguyễn Bình Vương Tâm lý GD Tâm lý học K58 26,00 1.078.000 1.078.000

57 DTS235D310403027 Chu Thị Thanh Nga Tâm lý GD Tâm lý học K58 26,00 1.078.000 1.078.000

58 DTS235D140206024 Nguyễn Trung Hiển TDTT GD Thể chất K58 26,25 1.078.000 1.078.000

59 DTS235D140206007 Triệu Ánh Cúc TDTT GD Thể chất K58 25,75 1.078.000 1.078.000

60 DTS235D140209051 Nguyễn Thu Ngân Toán Toán học K58 26,50 1.078.000 1.078.000

61 DTS235D140209046 Nguyễn Hà My Toán Toán học K58 26,20 1.078.000 1.078.000

62 DTS235D140209063 Nguyễn Bá Phú Toán Toán học K58 26,00 1.078.000 1.078.000

63 DTS235D140209039 Nguyễn Phương Linh Toán Toán học K58 25,95 1.078.000 1.078.000

64 DTS235D140209074 Trần Thị Bảo Thoa Toán Toán học K58 25,85 1.078.000 1.078.000

65 DTS235D140209035 Vũ Mai Linh Toán Toán học K58 25,70 1.078.000 1.078.000

66 DTS235D140209058 Nguyễn Thị Yến Nhi Toán Toán học K58 25,70 1.078.000 1.078.000

67 DTS235D140209006 Lê Thị Ngọc Ánh Toán Toán học K58 25,70 1.078.000 1.078.000

68 DTS235D140209024 Tạ Thị Thanh Hoa Toán Toán học K58 25,60 1.078.000 1.078.000
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69 DTS235D140209073 Nguyễn Phương Thảo Toán Toán học K58 25,55 1.078.000 1.078.000

70 DTS235D140211020 Nguyễn Anh Nhất Vật Lý Vật lý K58 25,05 1.078.000 1.078.000

71 DTS235D140211018 Lê Duy Mạnh Vật Lý Vật lý K58 24,90 1.078.000 1.078.000

72 DTS235D140211014 Nguyễn Thị Ngọc Lan Vật Lý Vật lý K58 24,90 1.078.000 1.078.000

x x x x 28.224.000 51.744.000 0 79.968.000 x

Ấn định danh sách: 72 Sinh viên

TỔNG
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